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—DEDICATED LAWYERS—

BANG SO SANH CHO DOANH NGHIEP

- CHON TRONG TAI HAY TOA AN
PE GIAI QUYET TRANH CHAP THUONG MAI?

So sanh 11 tiéu chi - Theo Luat Trong tai thuong mai 2010 va B6 luat Té tung dan su
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Vi sao dieu khodn gidi quyéet tranh chdp lai quan trong?

Trong hau hét hgp déng thuong mai, diéu khodn “gidi quyét tranh chap” thuong nam & cudi va it duge dé tam. Nhung khi tranh
chap xay ra, chinh diéu khoan nay quyét dinh vu viéc sé dugc giai quyét tai Trong tai thuong mai hay tai Toa an, tirc hai co quan
cé tham quyén gidi quyét tranh chap vdi quy trinh to tung khac nhau vé thaoi gian, chi phi, tinh bdo mat, s6 cap xét xir va kha
nang thi hanh.

Theo phéap luat hién hanh, tranh chap dugc gidi quyét bang Trong tai néu cac bén cé thoa thuan trong tai. Thda thuan trong tai
c6 thé dugc 1ap trude hodc sau khi xdy ra tranh chap (Piéu 5 Luat Trong tai thuong mai 2010). Néu khéng c6 thda thudn Trong
tai hodc c6 nhung thda thuan trong tai vo hiéu, khong thé thuc hién duoc thi Toa an la noi gidi quyét mac dinh.

“Chi dugc dua tranh chdp ra Trong tai khi cac bén co thoa thudn trong tai, néu khéng cé thoa
thudén Trong tai hodc cé nhung thdéa thudn trong tai vé hiéu, khéng thé thuc hién duoc thi Toa

an la noi gidi quyét mac dinh.”

Co' s6 phdp ly: biéu 5 va biéu 6 Ludt Trong tai thuong mai 2010 (Ludit s6 54/2010/QH12).
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1. Piéu kién thu ly Bat budc cé thda thuan trong tai Tham quyén duong nhién véi Khdc biét cot 16i: trong tai dua
(Diéu 5, Diéu 16). C6 thoa thuan tranh chap KDTM (Piéu 30 trén thoa thudn cua cdc bén, con
thi Toa ttr chéi thu ly (Diéu 6). BLTTDS); khong can thoa thuan.  toa dn la thdm quyén duong

nhién. Viéc cé hay khéng cé thoa
thudn trong tai quyét dinh tranh
chap di theo con duong nao.

2. Pham vi tranh Tranh chap gilta cadc bén phat Tham quyén réng: dan su, KDTM, Toa dn c6 pham vi thGm quyén

chap sinh t hoat dong thuong mai. lao ddng, hén nhan... (Biéu 30 réng hon, bao qudt nhiéu loaqi
Hoac BLTTDS). tranh chap; trong tai chi gidi han
Tranh chap phat sinh gilta cac o tranh chdp thuong mai theo
bén trong do it nhat mot bén ¢6 biéu 2.
hoat dong thuaong mai.
(Diéu 2).
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3. Nguori gidi quyét Trong tai vien do CAC BEN chon Tham phan do Tda phan cdng Trong tai cho phép cdc bén chi
(Piéu 3.5, Diéu 20), cé thé chon (Piéu 36 BLTTDS); cac bén khéng dbng chon nguoi gidi quyét theo
chuyén gia chuyén nganh. dugc chon. chuyén mon, con toa an phan

céng tham phdn theo quy dinh.
bay la khdc biét vé quyén Ilua
chon cua cdc bén.

4. SO cap xét xur MOT cdp; phdn quyét chung HAI cdp so thdm, phic thdm (Piéu Trong tai mét cdp nén nhanh va
tham, cé hiéu luc ngay (Piéu 4.5, 17, 35, 37) co tinh chung cudc, toa an hai
Piéu 61.5). cdp nén ndi dung vu viéc cé thé

duoc xem xét lai. Khdc biét thé
hién su ddnh dbi giitta téc do va
khd ndng phtc tham.
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5. Cong khai / bdo X KHONG c6ng khai (Pidu 4.4, X CONG KHAI, trir trudng hop Trong tai xir kin trong khi toa dn

mat Piéu 55.1). dac biét (Piéu 15.2 BLTTDS). xur cong khai. Khdc biét nay danh
hudng truc tiép dén muc dd bdo
mat théng tin cua tranh chap.

6. Dia diém & ngon Cac bén thda thudn dia diém (ké Xét xr tai tru s& Toa an cd tham Trong tai linh hoat vé dia diém va
ngir ca & nudc ngoai, Diéu 11) va ngdn quyén; ngdn nglr t6 tung la tiéng ngbn ngit theo thoa thudn, con
nglt (Diéu 10). Viét. toa dn cb dinh tai tru sG va dung
tieng Viét. Khdc biét ré6 nét vdi

tranh chap co yéu té nudc ngoai.
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7. Luat ap dung Tranh chdp cé yéu t6 nudc ngoai: Ap dung theo quy dinh vé xung Vd&i tranh chdp cé yéu té nudc
cac bén dugc chon luat ap dung do6t phap luat cua phap luat Viét ngoai, trong tai cho phép cdc bén
(Piéu 14). Nam. chon luat dp dung, con toa dn dp

dung theo quy tac xung doét phdp
lugt cua Viét Nam.

8. Thoi hiéu khé&i 02 nam ké tur khi quyén, lgi ich 02 ndm vd&i tranh chap thuong Thoi hiéu cta hai phuong thirc co

kién hop phap bi xam pham (biéu 33). mai (BPiéu 319 Luat Thuong mai bdn gibng nhau (02 ndm), nén
2005). day khong phdi yéu té tao ra
khac biét.
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9. Chi phi Phi trong tai do Trung tdm trong An phi, 1& phi Tda &n theo Nghi Ph/ trong tai thuong cao hon dn
tai an dinh (Piéu 34); mat bang quyét 326/2016/UBTVQH14; phi toa dn vé danh nghia, trong
cao hon. thudng thap hon. khi thoi gian giai quyét cua trong

tai thuong ngan hon.

10. RUi ro bi hiy / C6 thé bi hdy theo 5 can c& tai C6 thé bi khang cdo, khang nghi Co ché sodt xét sau cung khdc

xem lai Khodn 2 DPiéu 68; Toa khong xét dé xét x(r theo thi tuc phic tham. nhau: phdn quyét trong tai chi bi
lai n6i dung (Diéu 71.4). hdy theo cdc cdn cu tai biéu 68

va khong duoc xét lai ndi dung,
con bdn dn toa dn co thé duoc
xem xét lai qua phtc tham, gidm
doc tham, tdi tham.
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Thi hanh & Thi hanh xuyén bién giéi nhd Ban an Toa an VN khé thi hanh & Khdc biét I6n vé kha ndng thi
nwo'c ngoai Cong udc New York 1958 (hon nudc ngoai (can hiép dinh tuong hanh quéc té: phdn quyét trong
170 nudc); Diéu 424 BLTTDS. trg tu phap). tai dugc thi hanh xuyén bién gioi

theo Cong uoc New York 1958,
con badn dn toa dn Viét Nam phu
thudc vao hiép dinh tuong trg tu
phap.

Nguon: Ludt Trong tai thuong mai 2010 (Ludt s6 54/2010/QH12); B6 ludt Té tung ddn su (ban hop nhat); Ludt Thuong mai 2005 (Ludt s6 36/2005/QH11); Nghi quyét 01/2014/NQ-HDTP; Céng udc
New York 1958 vé c6ng nhdn va cho thi hanh phdn quyét cta Trong tai nu'éc ngodi.
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Doanh nghiép nén chon phudng thic nao?

UU TIEN TRONG TAI KHI CAN NHAC TOA AN KHI

e Hogp déng cé yéu té nudc ngoai, doi tac hoac tai e Hop dong khoéng cd thoa thuan trong tai hoac
san & nudc ngoai. thda thuan cé nguy co vo hiéu, khong thé thuc
hién duogc.

e Can bao mat cao (bi mat kinh doanh, uy tin,
quan hé ddi tac). e Mudn cé hai cap xét xir dé gidm rui ro sai sot vé

e Tranh chap chuyén nganh can ngudi giai quyét noi dung.

c6 chuyén mon sau. e Tranh chap lién quan nhiéu bén, cd bén th ba
e Muén két qua nhanh, mang tinh chung cudc ngoai hop dong.
(Mot cap, chung tham). e Uu tién chi phi danh nghia thap va cac bén déu &

trong nuac.
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Doanh nghiép can lam g

‘ Chot phuong thuc giéi quyé't tranh Chép NGAY khi soan GOl Y CAU TRUC PIEU KHOAN TRONG TAI
hop déng, khdng dgi dén khi phat sinh tranh chap. ' '

“Moi tranh chdp phdt sinh tir hodc lién quan dén hop
déng nay sé duoc gidi quyét chung tham bang trong tai
tai [tén Trung tGm trong tai], theo Quy tac to tung cua
[Trung tdm dd]; s trong tai vién la [...J; dia diém tai [...];
ngén ngirla [...]; luat ap dung la [...].”

Néu chon trong tai: Ghi ré tén Trung tam trong tai, quy tac
td tung, s trong tai vién, dia diém, ngdn ngr va luat ap
dung.

Ra soat dé thoa thuan trong tai khong roi vao can clr vo
hiéu tai Biéu 18 Luat Trong tai thuong mai 2010.

Giao dich c6 yéu té6 nudc ngoai: Can nhac noi cé tai san
cla d6i tac dé chon phuong thirc dé thi hanh nhat.

Tai liéu cung cdp thong tin tdng quan, khbng thay thé y kién tu vdn cho tung truong
hop cu thé.
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Poi ngl luat su va chuyén gia phap ly cua DEDICA ludn san sang ho trg. Hay lién hé ngay dé dudc tu
van va cung cap dich vu phap ly chuyén sau.

Doanh nghiép va Dau tu Tu Van Phap Ly Thudng Xuyén Giadi quyét tranh chap
Hinh su/Téi pham Mua ban & sap nhap (M&A) Nhan hiéu & Ban quyén
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	BẢNG SO SÁNH CHO DOANH NGHIỆP
	CHỌN TRỌNG TÀI HAY TÒA ÁN ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI?
	So sánh 11 tiêu chí · Theo Luật Trọng tài thương mại 2010 và Bộ luật Tố tụng dân sự

	Vì sao điều khoản giải quyết tranh chấp lại quan trọng?
	Trong hầu hết hợp đồng thương mại, điều khoản “giải quyết tranh chấp” thường nằm ở cuối và ít được để tâm. Nhưng khi tranh chấp xảy ra, chính điều khoản này quyết định vụ việc sẽ được giải quyết tại Trọng tài thương mại hay tại Tòa án, tức hai cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp với quy trình tố tụng khác nhau về thời gian, chi phí, tính bảo mật, số cấp xét xử và khả năng thi hành.
	Theo pháp luật hiện hành, tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp (Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010). Nếu không có thỏa thuận Trọng tài hoặc có nhưng thỏa thuận trọng tài vô hiệu, không thể thực hiện được thì Tòa án là nơi giải quyết mặc định.
	“Chỉ được đưa tranh chấp ra Trọng tài khi các bên có thỏa thuận trọng tài, nếu không có thỏa thuận Trọng tài hoặc có nhưng thỏa thuận trọng tài vô hiệu, không thể thực hiện được thì Tòa án là nơi giải quyết mặc định.”

	BẢNG SO SÁNH TRỌNG TÀI & TÒA ÁN
	Tiêu chí
	TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
	TÒA ÁN
	Ghi chú
	1. Điều kiện thụ lý
	Bắt buộc có thỏa thuận trọng tài (Điều 5, Điều 16). Có thỏa thuận thì Tòa từ chối thụ lý (Điều 6).
	Thẩm quyền đương nhiên với tranh chấp KDTM (Điều 30 BLTTDS); không cần thỏa thuận.
	Khác biệt cốt lõi: trọng tài dựa trên thỏa thuận của các bên, còn tòa án là thẩm quyền đương nhiên. Việc có hay không có thỏa thuận trọng tài quyết định tranh chấp đi theo con đường nào.

	2. Phạm vi tranh chấp
	Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại. Hoặc Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại. (Điều 2).
	Thẩm quyền rộng: dân sự, KDTM, lao động, hôn nhân… (Điều 30 BLTTDS).
	Tòa án có phạm vi thẩm quyền rộng hơn, bao quát nhiều loại tranh chấp; trọng tài chỉ giới hạn ở tranh chấp thương mại theo Điều 2.



	BẢNG SO SÁNH TRỌNG TÀI & TÒA ÁN
	Tiêu chí
	TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
	TÒA ÁN
	Ghi chú
	3. Người giải quyết
	Trọng tài viên do CÁC BÊN chọn (Điều 3.5, Điều 20), có thể chọn chuyên gia chuyên ngành.
	Thẩm phán do Tòa phân công (Điều 36 BLTTDS); các bên không được chọn.
	Trọng tài cho phép các bên chủ động chọn người giải quyết theo chuyên môn, còn tòa án phân công thẩm phán theo quy định. Đây là khác biệt về quyền lựa chọn của các bên.

	4. Số cấp xét xử
	MỘT cấp; phán quyết chung thẩm, có hiệu lực ngay (Điều 4.5, Điều 61.5).
	HAI cấp sơ thẩm, phúc thẩm (Điều 17, 35, 37)
	Trọng tài một cấp nên nhanh và có tính chung cuộc; tòa án hai cấp nên nội dung vụ việc có thể được xem xét lại. Khác biệt thể hiện sự đánh đổi giữa tốc độ và khả năng phúc thẩm.



	BẢNG SO SÁNH TRỌNG TÀI & TÒA ÁN
	Tiêu chí
	TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
	TÒA ÁN
	Ghi chú
	5. Công khai / bảo mật
	Xử KHÔNG công khai (Điều 4.4, Điều 55.1).
	Xử CÔNG KHAI, trừ trường hợp đặc biệt (Điều 15.2 BLTTDS).
	Trọng tài xử kín trong khi tòa án xử công khai. Khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ bảo mật thông tin của tranh chấp.

	6. Địa điểm & ngôn ngữ
	Các bên thỏa thuận địa điểm (kể cả ở nước ngoài, Điều 11) và ngôn ngữ (Điều 10).
	Xét xử tại trụ sở Tòa án có thẩm quyền; ngôn ngữ tố tụng là tiếng Việt.
	Trọng tài linh hoạt về địa điểm và ngôn ngữ theo thỏa thuận, còn tòa án cố định tại trụ sở và dùng tiếng Việt. Khác biệt rõ nét với tranh chấp có yếu tố nước ngoài.



	BẢNG SO SÁNH TRỌNG TÀI & TÒA ÁN
	Tiêu chí
	TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
	TÒA ÁN
	Ghi chú
	7. Luật áp dụng
	Tranh chấp có yếu tố nước ngoài: các bên được chọn luật áp dụng (Điều 14).
	Áp dụng theo quy định về xung đột pháp luật của pháp luật Việt Nam.
	Với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, trọng tài cho phép các bên chọn luật áp dụng, còn tòa án áp dụng theo quy tắc xung đột pháp luật của Việt Nam.

	8. Thời hiệu khởi kiện
	02 năm kể từ khi quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (Điều 33).
	02 năm với tranh chấp thương mại (Điều 319 Luật Thương mại 2005).
	Thời hiệu của hai phương thức cơ bản giống nhau (02 năm), nên đây không phải yếu tố tạo ra khác biệt.



	BẢNG SO SÁNH TRỌNG TÀI & TÒA ÁN
	Tiêu chí
	TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
	TÒA ÁN
	Ghi chú
	9. Chi phí
	Phí trọng tài do Trung tâm trọng tài ấn định (Điều 34); mặt bằng cao hơn.
	Án phí, lệ phí Tòa án theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14; thường thấp hơn.
	Phí trọng tài thường cao hơn án phí tòa án về danh nghĩa, trong khi thời gian giải quyết của trọng tài thường ngắn hơn.

	10. Rủi ro bị hủy / xem lại
	Có thể bị hủy theo 5 căn cứ tại Khoản 2 Điều 68; Tòa không xét lại nội dung (Điều 71.4).
	Có thể bị kháng cáo, kháng nghị để xét xử theo thủ tục phúc thẩm.
	Cơ chế soát xét sau cùng khác nhau: phán quyết trọng tài chỉ bị hủy theo các căn cứ tại Điều 68 và không được xét lại nội dung, còn bản án tòa án có thể được xem xét lại qua phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.



	BẢNG SO SÁNH TRỌNG TÀI & TÒA ÁN
	Tiêu chí
	TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
	TÒA ÁN
	Ghi chú
	11. Thi hành ở nước ngoài
	Thi hành xuyên biên giới nhờ Công ước New York 1958 (hơn 170 nước); Điều 424 BLTTDS.
	Bản án Tòa án VN khó thi hành ở nước ngoài (cần hiệp định tương trợ tư pháp).
	Khác biệt lớn về khả năng thi hành quốc tế: phán quyết trọng tài được thi hành xuyên biên giới theo Công ước New York 1958, còn bản án tòa án Việt Nam phụ thuộc vào hiệp định tương trợ tư pháp.
	Nguồn: Luật Trọng tài thương mại 2010 (Luật số 54/2010/QH12); Bộ luật Tố tụng dân sự (bản hợp nhất); Luật Thương mại 2005 (Luật số 36/2005/QH11); Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP; Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài.




	Doanh nghiệp nên chọn phương thức nào?
	ƯU TIÊN TRỌNG TÀI KHI
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